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1 Nguyễn Văn Chúc 16/03/1973 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 4.2 KT

2 Cao Thanh Đề 16/08/1988 8.0 9.0 9.0 8.8 8.0 8.3

3 Đinh Tiến Dũng 23/07/1975 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 3.3

4 Nguyễn Thiện Tánh 27/02/1992 8.0 9.0 8.5 8.6 9.0 8.8

5 Đoàn Quốc Thanh 10/11/1982 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 4.5 KT

6 Nguyễn Thị Thanh Thiên 03/04/2001 6.0 7.0 7.0 6.8 5.0 5.7

7 Nguyễn Nhật Thiên 19/07/1997 8.0 8.5 8.0 8.2 0.0 3.3

8 Trần Trọng Tín 23/09/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 3.3 KT

9 Trần Trọng Tình 23/09/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 4.5

10 Lê Hoàng Anh Vũ 18/02/1993 8.0 9.0 9.0 8.8 7.0 7.7

11 Nguyễn Văn Hoàng 07/03/1957 7.0 8.0 8.0 7.8 6.0 6.7

12 Hoàng Thị Thương 30/10/1993 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
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